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Tóm tắt: Các kết quả nghiên cứu một số đặc tính của vi nhựa cho phép đi đến một số nhận định 

rằng, vi nhựa có nguồn gốc từ quá trình khai thác dầu khí, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm. Các yếu 

tố tự nhiên như phong hóa, nhiệt độ, sóng, gió, quang học, sinh học góp phần làm biến đổi vi nhựa 

về kích thước và bản chất. Vi nhựa được vận chuyển trong các môi trường, đồng thời gây ra nhiều 

tác động tiêu cực đến sinh vật (động vật, thực vật) và con người. Vi nhựa hiện nay được xác định 

bởi các phương pháp, kĩ thuật như tách, soi kính, phân tích phổ… Theo nhận định, số lượng các 

công trình nghiên cứu được thực hiện về việc đánh giá các đặc điểm như nguồn phát sinh (từ các 

sản phẩm tẩy r a, mỹ phẩm, ho t động giặt là, dệt may, giao thông...) và thực tr ng, mức độ tác 

động-ảnh hưởng của vi nhựa trong môi trường (đất, nước, không khí) trên lãnh thổ Việt  am còn 

chưa nhiều. Việt  am là nước đứng thứ 3 Đông  am Á về sản lượng nhựa tiêu thụ nên nghiên cứu 

về vi nhựa là một nhiệm vụ quan trọng để phòng chống những ảnh hưởng tiêu cực của vi nhựa tới 

môi trường. 

Từ khóa: Ô nhiễm vi nhựa; Phân tích vi nhựa; Xác định vi nhựa. 

Mở đầu
1
 

Sự phát triển của khoa học, công nghệ 

trong việc nghiên cứu, sản xuất, sử dụng vật 

liệu nhựa trong xã hội ngày nay đã dẫn đến hệ 

quả là một lượng lớn các loại rác nhựa được 

thải ra môi trường. Rác thải nhựa tồn tại trong 

các môi trường trên cạn và môi trường nước 

(Barnes et al., 2009). Dưới tác động của các 

yếu tố hóa lý, sinh học, rác thải nhựa sẽ phân 

                                                 
(*) Bài báo được hoàn thành với sự hỗ trợ chuyên môn, 

kinh phí của nhiệm vụ bảo vệ môi trường “Đánh giá ô 

nhiễm rác thải nhựa vi hạt trong trầm tích ven biển và 

đề xuất giải pháp phòng tránh rác thải nhựa từ lục địa” 

năm 2020, mã số QMT.20.01. Tập thể tác giả xin trân 

trọng cảm ơn. 

hủy thành vô số các mảnh nhựa có kích thước 

nhỏ hơn, trong đó có vi nhựa thứ cấp với kích 

cỡ từ 1m - 5mm (Cole et al., 2011). Những 

hạt vi nhựa này gây nên hai vấn đề chính có 

tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái, con 

người và xã hội: (i) Hạt vi nhựa đủ nhỏ để 

được các quần thể sinh vật hấp thụ, từ đó được 

tích tụ trong các chuỗi thức ăn; (ii) Hạt vi nhựa 

có thể hấp thụ và làm giàu các chất ô nhiễm 

trên bề mặt của hạt. Việc ăn phải thức ăn có 

chứa vi nhựa như các sinh vật sống dưới nước, 

hoặc trên cạn theo các chuỗi thức ăn có thể 

gây ra một loạt các tác động tiêu cực đến sức 

khỏe sinh vật, ví dụ như các chấn thương cơ 

học, hình thành cảm giác no giả, làm giảm tốc 

độ tăng trưởng, cạn kiệt năng lượng, ngăn cản 
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quá trình sản xuất enzyme, giảm khả năng sinh 

sản, gây cản trở quá trình oxy hóa và thậm chí 

là gây bệnh (Sussarellu et al., 2016). Ngoài ra, 

vi nhựa có thể tập trung một lượng đáng kể các 

chất ô nhiễm độc hại trong nước, có thể gây 

nhiễm độc đối với động vật thủy sinh khi các 

vi nhựa bị ô nhiễm này được hấp thụ vào trong 

cơ thể của chúng (Li et al., 2018). 

Hiện nay, ngày càng có nhiều công bố tập 

trung vào việc nghiên cứu, đánh giá vi nhựa 

theo cả hai hướng định lượng và định tính 

trong các môi trường khác nhau trên thế giới 

(Li et al., 2018). Bài viết này được thực hiện 

nhằm mục đích cung cấp thông tin các vấn đề 

ô nhiễm môi trường có nguồn gốc từ vi nhựa 

và tổng hợp các phương pháp phân tích, xác 

định vi nhựa liên quan. 

1. Nguồn gốc và một số vấn đề môi 

trường liên quan đến vi nhựa  

1.1. Nguồn gốc của vi nhựa 

Vi nhựa có kích thước 1 micromet - 5 

minimet (Barnes et al., 2009) bao gồm vi nhựa 

sơ cấp và vi nhựa thứ cấp. Vi nhựa sơ cấp là 

nhựa được tạo ra có chủ đích ban đầu để sử 

dụng trong các sản phẩm như mỹ phẩm, dược 

phẩm… hay được tạo ra trong các quá trình 

sản xuất đúc khuôn hoặc nghiền. Vi nhựa thứ 

cấp xuất hiện và đi vào môi trường khi các vật 

dụng bằng nhựa có kích thước lớn bị phá vỡ 

thành các mảnh có kích thước nhỏ hơn dưới 

tác động của quá trình phong hóa, do sóng, do 

gió, quang hóa hoặc biến đổi sinh học 

(Thompson et al., 2004). Vi nhựa đôi khi cũng 

là kết quả của sự mài mòn trong quá trình giặt 

(ví dụ, giặt quần áo bằng vải dệt tổng hợp) 

(Arthur et al., 2009). Các hạt nhựa với kích 

thước nhỏ đã được báo cáo là có mặt ở khắp 

nơi trong các môi trường khác nhau của các hệ 

sinh thái trên cạn và/hoặc dưới nước trên toàn 

cầu. Trên thực tế, nguồn phát sinh vi nhựa theo 

các môi trường khác nhau được phân định cụ 

thể như sau: 

Vi nhựa phát tán trong môi trường trầm 

tích 

Các nguồn vi nhựa trong trầm tích thường 

có liên quan đến các hoạt động như sản xuất 

công nghiệp, sản xuất nông nghiệp hoặc các 

hoạt động sinh hoạt của con người được vận 

chuyển theo dòng nước và tích tụ trong các bể 

trầm tích. Trong sản xuất nông nghiệp, có thể 

lấy ví dụ một số hoạt động là nguồn thải như 

tưới nước, cải tạo đất (sử dụng phân bón hữu 

cơ, nước thải bùn), dòng chảy bề mặt, hay vứt 

rác bừa bãi (Steinmetz et al., 2016). Vi nhựa từ 

phát hiện trong bùn thải từ các nhà máy xử lý 

nước thải với nồng độ lên tới 15.385 hạt/kg 

(Mahon et al., 2017). Trong nghiên cứu nồng 

độ vi nhựa có trong nước thải sinh hoạt từ 

Sigma-Aldrich, Majewsky và các cộng sự đã 

phát hiện ra chúng có thể lên tới 627.000 

hạt/m
3
 (Majewsky et al., 2016). Năm 2017, 

lượng tiêu thụ các loại màng phủ nhựa nông 

nghiệp tại Trung Quốc vượt 1,47 triệu tấn, gây 

ra một lượng lớn sự tích tụ vi nhựa trong đất 

nông nghiệp (Gao et al., 2019). Vi nhựa có 

trong bụi phóng xạ được tìm thấy với nồng độ 

có thể đạt tới 29-280 hạt/m
3
 (Dris et al., 2015). 

Đôi khi, vi nhựa trong khí quyển có thể có 

nguồn gốc từ đất ven biển như ở Trung Quốc 

(Zhou et al., 2017). 

Vi nhựa phát tán trong nước ngọt và nước 

biển  

Nguồn tạo ra vi nhựa từ các hệ thống nước 

ngọt có thể kể đến như dòng nước nước chảy 

qua các bãi rác, các khu xử lý nước thải nhà 

máy công nghiệp, hoặc việc xử lý rác thải 

nhựa không đảm bảo, từ việc xói mòn đất trên 

cạn, nước thải sinh hoạt, hoặc do các hoạt 

động vận chuyển khác nhau (Talvitie et al., 

2017). Ví dụ điển hình là ở Glassgow 

(Scotland) với khoảng 6,5 x 10
7
 hạt vi 

nhựa/(m
2
.a) được xả trực tiếp vào nguồn nước 
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tiếp nhận tự nhiên của khu vực từ hệ thống 

thiết bị thứ cấp lớn của nhà máy. Mặc dù tỉ lệ 

xử lý lên đến 98,41% nhưng không thể không 

khẳng định, đây vẫn là một mối đe doạ cho 

con người và các hệ sinh thái của khu vực 

(Murphy et al., 2017). Các nguồn nước mặt 

dùng để tưới tiêu, nước ngầm và nước thải 

chứa nhiều loại vi nhựa bao gồm các hình 

dạng khác nhau (sợi, mảnh và hạt) và vật liệu 

(polyetylenterephthalate, polyetylen, polyprop

ylen và rượu polyvinyl) (Gatidou et al., 2019). 

Ngoài các nguồn như đã kể trên, sự lắng đọng 

trong khí quyển dưới tác động của gió và dòng 

chảy bề mặt cũng có thể chuyển vi nhựa vào 

các hồ, các sông tạo ra lượng lớn các hạt vi 

nhựa (Dris et al., 2018). Vi nhựa trong môi 

trường nước biển có thể bắt nguồn từ ngay 

trong đại dương và từ đất liền (Hammer et al., 

2012). Các nguồn vi nhựa trong nước biển 

thông thường có liên quan đến các hoạt động 

của ngành thủy sản, các hoạt động của bến 

cảng, tàu thuyền và các hoạt động khác trong 

môi trường biển (Wagner et al., 2017).  

Vi nhựa trong khí quyển: Vi nhựa có thể 

được phát hiện trong bầu khí quyển của các 

thành phố lớn, hoặc các vùng ngoại ô, các 

vùng quận huyện xa xôi. Điều này chứng tỏ, vi 

nhựa có thể được vận chuyển đến từ những 

khoảng cách rất xa trong khí quyển (Zhou et 

al., 2017). Các nguồn chính của vi nhựa trong 

khí quyển bao gồm một số loại điển hình như 

hàng dệt tổng hợp, chất thải trong các bãi chôn 

lấp hoặc đốt rác, sự suy thoái và phong hoá 

của các vật liệu nhựa lớn, các hoạt động giao 

thông, vận chuyển gió và bụi (K. Liu et al., 

2019) (Klein & Fischer, 2019). Nghiên cứu 

mới nhất cho thấy vi nhựa trong khí quyển có 

thể đạt tới 1,46 × 10
5
 hạt / (m

2
.a), trong đó hơn 

95% là sợi và hơn 50% là các hạt vi nhựa nhỏ 

hơn 0,5 mm với các thành phần chính bao gồm 

polyeste, polyvinyl clorua, polyetylen 

và polystyren (Chen et al., 2020). Một số 

lượng lớn sợi nhỏ được từ các loại quần áo, 

hoặc đôi khi từ các hoạt động sản xuất từ các 

nhà máy cũng có thể thâm nhập vào khí quyển 

(Browne et al., 2011). Ngoài ra, hoạt động 

giao thông tạo ra các tác động khác nhau (như 

mài mòn lốp phương tiện xuống đường do 

phanh gấp, ma sát) cũng sẽ thải nhiều vi nhựa 

vào trong khí quyển (Abbasi et al., 2019). Vi 

nhựa từ các nguồn này có thể được vận chuyển 

theo một quãng đường dài nhờ gió đến các khu 

vực nằm rất xa nguồn phát thải, thậm chí thưa 

thớt người sống (Repko Allen, 2020). 

1.2. Cơ chế vận chuyển của vi nhựa 

Khi rác thải nhựa được thải ra môi trường, 

nhựa sẽ bị phân huỷ và phong hóa bởi các tác 

nhân khác nhau (oxy hoá quang học, oxy hoá 

nhiệt học, oxy hóa hoá học, phân huỷ sinh học; 

hoặc chúng sẽ bị mài mòn vật lý do đá, cát, 

thuỷ triều, sóng gây ra) để tạo thành vi nhựa, 

thậm chí nhựa kích thước cỡ nano (Sun et al., 

2020). Sự trao đổi vi nhựa trong các môi 

trường dưới nước, trên cạn và không khí tạo 

thành chu trình động của quá trình vận chuyển 

vi nhựa trong môi trường mà không phải là 

một quá trình tĩnh (Chen et al., 2020). Việc 

vận chuyển vi nhựa được phân loại theo hai 

dạng vận chuyển ngắn (các hoạt động làm đất, 

tưới nước, hoặc rò rỉ nước từ các khu rác thải 

vào trong đất) và vận chuyển đường dài (xói 

mòn đất, theo dòng chảy bề mặt hoặc theo 

mưa-gió). Ngoài ra, quá trình lưu thông nhiệt 

và các loại tảo cũng góp phần vào việc tăng 

khả năng vận chuyển, tích tụ vi nhựa (Ma et 

al., 2020).  

Vi nhựa có tỷ trọng cao có thể dễ dàng 

lắng đọng trong đất và dễ dàng di chuyển 

xuống các lớp trầm tích sâu hơn. Vi nhựa có tỷ 

trọng thấp hơn lại dễ dàng được vận chuyển 

vào khí quyển hoặc các hệ sinh thái dưới nước 

thông qua gió và dòng chảy bề mặt (Chen et 

al., 2020). Vi nhựa (với kích thước nhỏ và tỷ 

trọng thấp) lơ lửng trong khí quyển sẽ xâm 
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nhập trở lại các môi trường nước và môi 

trường trên cạn nhờ bụi trong khí quyển. Nhìn 

chung, vi nhựa sau khi đi vào môi trường nước 

sẽ được vận chuyển vào bể tích tụ như các hồ 

và các đại dương. Các vi nhựa có thể tiếp tục 

bị phân mảnh nhỏ hơn và bị các sinh vật khi bị 

ăn phải do nhầm là thức ăn trong môi trường 

trầm tích và môi trường nước (Law et al., 

2010). Vi nhựa có thể được vận chuyển khắp 

trái đất thậm chí có mặt ở các vùng cực bởi 

dòng hải lưu của đại dương. Đôi khi, vi nhựa 

còn được tìm thấy ở sâu thẳm các vùng tuyết ở 

đại dương vùng cực (Porter et al., 2018). 

1.3. Tác động của vi nhựa đến môi 

trường, sinh vật và con người 

Tác động của vi nhựa đến môi trường 

Ảnh hưởng của vi nhựa đến đất và các lớp 

trầm tích: Vi nhựa có thể ảnh hưởng đáng kể 

đến các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước đặc 

biệt là các hệ vi sinh vật, cấu trúc của đất và 

các biểu hiện của hệ động-thực vật (Ma et al., 

2020). Vi nhựa có thể thay đổi độ tơi xốp của 

đất khi chúng thâm nhập vào đồng thời ảnh 

hưởng đến sự kết tụ của đất và động lực nước 

dưới đất (De Souza Machado et al., 2019). Sự 

có mặt của vi nhựa có thể đẩy nhanh quá trình 

bay hơi của nước trong đất bằng cách hình 

thành các kênh chuyển động của nước. Đôi 

khi, sự hiện diện của vi nhựa có thể dẫn đến 

khô và nứt bề mặt đất bằng cách cuốn theo các 

hạt đất để tạo thành cục hoặc phá huỷ tính toàn 

vẹn của cấu trúc đất (Wan et al., 2019). Vi 

nhựa đôi khi gây ra sai số cho việc đánh giá 

lưu trữ carbon trong đất bởi mật độ và khối 

lượng lớn của đất là yếu tố quan trọng để đánh 

giá việc lưu trữ carbon trong đất (Rillig, 2018). 

Nồng độ cao của vi nhựa làm tăng đáng kể 

hàm lượng dinh dưỡng của dung dịch chất hữu 

cơ hòa tan, thúc đẩy sự tích tụ của nitơ hữu cơ 

hòa tan, carbon hữu cơ hòa tan và hòa tan phốt 

pho hữu cơ (H. Liu et al., 2017). Do tính kị 

nước và diện tích bề mặt lớn, vi nhựa có thể 

hấp thụ một số chất gây ô nhiễm trên bề mặt 

của chúng, gây ra sự thay đổi hành vi môi 

trường đối với các chất ô nhiễm khác trong đất 

(Alimi et al., 2018). 

Ảnh hưởng của vi nhựa đối với các hệ sinh 

thái dưới nước: Vi nhựa có tác động tiêu cực 

đến các chức năng sinh thái của các hệ sinh 

thái dưới nước bằng cách ảnh hưởng đến các 

chuỗi thức ăn, thay đổi môi trường sống tự 

nhiên, làm rối loạn quy luật phát triển của các 

loài trong quần xã vi khuẩn (Ma et al., 2020). 

Một trong những ví dụ điển hình là việc làm 

giảm hàm lượng diệp lục của tảo đỏ, từ đó làm 

giảm hiệu suất quang hợp, gây ra sự ức chế 

phát triển của tảo khi có hiện diện của vi nhựa 

trong môi trường nước (Zhang et al., 2017). 

Tảo được coi là các nhà sản xuất sơ cấp trong 

hệ sinh thái thuỷ sinh. Do vậy, việc ức chế sự 

phát triển của tảo làm giảm sinh khối từ đó có 

thể gây ra giảm khối lượng các loại sinh vật 

sản xuất thứ cấp trong chu trình dinh dưỡng 

của hệ sinh thái thuỷ sinh, từ đó ảnh hưởng 

đến chuỗi thức ăn (Green et al., 2016). Trong 

lĩnh vực này, một số các nghiên cứu đã phát 

hiện ra rằng, vi nhựa có thể ảnh hưởng xấu đến 

môi trường sống của các động - thực vật thủy 

sinh từ đó gia tăng nguy cơ tuyệt chủng (như 

rùa biển) từ việc thay đổi các đặc điểm trầm 

tích (việc lưu trữ, vận chuyển các chất độc) 

(Beckwith & Fuentes, 2018). Vi nhựa lắng 

đọng có thể cản trở sự khuếch tán và trao đổi 

oxy xảy ra trên bề mặt của trầm tích dẫn đến 

ảnh hưởng đến các quá trình sinh hoá diễn ra 

trên bề mặt trầm tích, và từ đó, chúng ảnh 

hưởng sâu đến các chủ trình sinh địa hóa và 

gây nên một số tác động tiêu cực đến môi 

trường sinh thái biển và các sinh vật biển 

(Lourenço et al., 2017). 

Ảnh hưởng của vi nhựa đến sinh vật 

Ảnh hưởng của vi nhựa đến động vật: Vi 

nhựa có thể bị nhầm lẫn với thức ăn, do đó, 

động vật (cả ở trên cạn và dưới nước) đều có 
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thể dễ dàng ăn phải (Moore, 2008). Việc nạp 

vào cơ thể một lượng lớn vi nhựa tạo cảm giác 

no giả cho động vật, từ đó làm suy dinh dưỡng 

và gia tăng khả năng chết (Setälä et al., 2016), 

hoặc vi nhựa cũng có thể gây tắc nghẽn đường 

ruột do đặc tính sắc nhọn không đồng đều 

và/hoặc gây tổn thương cho thực quản, có hại 

cho hệ tiêu hoá của sinh vật (de Sá et al., 

2018). Ước tính rằng, có tới 60% trong số 198 

loài cá ở 24 quốc gia có vi nhựa tồn tại trong 

cơ thể (Sequeira et al., 2020). Vi nhựa không 

chỉ tạo ra các phản ứng sinh học do tác động 

vật lý của chúng mà do đặc điểm bề mặt của 

các hạt nhựa nhỏ có thể dẫn đến sự hấp phụ 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) 

từ môi trường (Teuten et al., 2007) hoặc giải 

phóng các monome và các chất phụ gia từ 

nhựa (có thể là các chất làm dẻo) gây phá vỡ 

nội tiết của sinh vật. Sự hiện diện của vi sinh 

vật trên bề mặt của vi nhựa cũng có thể góp 

phần vào quá trình phân hủy sinh học cực kì 

chậm của chúng (Andrady, 2017). Việc nuốt 

phải những hạt vi nhựa có thể gây ra tổn 

thương vi mô (loét, trầy xước) và tạo thuận lợi 

cho sự lây nhiễm bởi các vi sinh vật gây bệnh. 

Hơn nữa, đặc tính của vi nhựa hoặc sự hiện 

diện của các màng sinh học trên bề mặt của 

chúng có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật 

đường ruột của động vật khi chúng nuốt phải 

vi nhựa từ đó gây tác động xấu đến sức khoẻ 

động vật (Lu et al., 2019). 

 Ảnh hưởng của vi nhựa đến thực vật: Vi 

nhựa đôi lúc có thể gây nên những tác động tiêu 

cực đến thực vật thủy sinh và thực vật trên cạn 

thông qua nhiều con đường hoặc cách thức 

khác nhau. Việc tiếp xúc với vi nhựa đôi khi 

gây phá hủy màng tế bào, thành tế bào do 

không hấp thụ được oxy hoặc làm tổn thương 

vật lý của sinh vật (Y. Mao et al., 2018). Vi 

nhựa cũng có thể gây ức chế sự phát triển của 

vi tảo (Zhang et al., 2017), thậm chí, vi nhựa có 

thể ảnh hưởng đến chiều dài của rễ, khả năng 

sống của tế bào rễ và tỉ lệ nảy mầm của thực vật 

có mạch dẫn. Sự tích tụ của vi nhựa trong thực 

vật có thể có những ảnh hưởng trực tiếp đến hệ 

sinh thái và có tác động đến tính bền vững của 

nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Chúng có 

thể được hấp thụ trên bề mặt rễ hoặc được rễ, 

trái cây, rau hấp thụ vào do đó, chúng tích tụ 

trong các cấu trúc này (Meng et al., 2021). Ảnh 

hưởng của vi nhựa đối với thực vật khác nhau 

tùy thuộc vào loại, hình dạng, kích thước và 

nồng độ của chúng. Trong nông nghiệp, tác 

động của vi nhựa đến năng suất cây trồng được 

quan sát thấy ở các cá thể và quần thể của một 

số loài (Zang et al., 2020). Sự ô nhiễm của vi 

nhựa trong các quần xã thực vật đã tạo ra áp lực 

lớn đối với môi trường sinh thái, đặc biệt là đối 

với các hệ sinh thái nông nghiệp (de Souza 

Machado et al., 2018). Có thể thấy rằng, vi 

nhựa trong hệ thống nông nghiệp không chỉ làm 

giảm sinh khối vi sinh vật trong đất và các hoạt 

động của chúng, vi nhựa còn ảnh hưởng đến 

chu trình các nguyên tố trong đất. Do đó, vi 

nhựa gây ra các hiểm họa tiềm tàng cho các cây 

lương thực, đe dọa sự phát triển của ngành 

nông nghiệp (Iqbal et al., 2020). 

Ảnh hưởng của vi nhựa đến con người 

Cơ thể của con người hấp thụ vi nhựa bằng 

nhiều con đường tiếp xúc khác nhau, ví dụ như 

nước uống, tiêu thụ các loại thực phẩm có 

nguồn gốc thủy sinh hay trên cạn, hoặc đôi khi 

do hít phải bụi có chứa vi nhựa (Prata, 2018). 

Sự phong phú của các đối tượng trong các 

chuỗi thức ăn là yếu tố quan trọng để vi nhựa 

có thể tiếp xúc và xâm nhập vào cơ thể con 

người. Dehghani và nhóm nghiên cứu đã ước 

tính rằng, nồng độ vi nhựa thông qua việc hít 

phải bụi ở trẻ em và người lớn lần lượt là 3223 

và 1063 hạt mỗi năm (Dehghani et al., 2017). 

Các hạt vi nhựa có kích thước 10 µm có thể 

xâm nhập và làm ảnh hưởng đến đường dẫn 

khí của phổi (Hale, 2018). Các nghiên cứu ước 

tính rằng, người tiêu dùng ở châu Âu có thể 
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hấp thụ 11.000 hạt vi nhựa mỗi năm thông qua 

việc ăn động vật có vỏ, điều này chứng tỏ rằng 

vi nhựa có thể tích tụ trong chuỗi thức ăn và 

cuối cùng đi vào cơ thể con người (Van 

Cauwenberghe & Janssen, 2014). Vi nhựa đi 

vào trong cơ thể có thể gây ra nhiều tác động 

sinh học như ngăn cản quá trình oxy hoá của 

các chức năng cơ thể, gây tổn thương tế bào, 

gây tổn thương ADN, tạo ra các phản ứng 

viêm… (Yong et al., 2020).  

2. Một số phương pháp, kĩ thuật phân 

tích, xác định vi nhựa  

Vi nhựa tồn tại trong nhiều môi trường 

khác nhau nên việc lựa chọn cách tiếp cận, 

phương pháp lấy mẫu nhằm nghiên cứu, đánh 

giá vi nhựa theo phạm vi không gian, thời gian 

phần lớn phụ thuộc vào các thực thể, đối tượng 

tồn tại trong đó. Hiện nay, việc triển khai các 

phương pháp lấy mẫu được tiến hành theo 03 

dạng chính, đó là lấy mẫu chọn lọc, lấy mẫu số 

lượng lớn (hàng loạt) và lấy mẫu giảm thể tích 

(Hidalgo-Ruz et al., 2012). 

Các kỹ thuật phân tích vi nhựa, nhận dạng 

bằng mắt thường là kỹ thuật đơn giản nhất và 

được sử dụng phổ biến nhất dùng cho việc xác 

định vi nhựa. Các nhà nghiên cứu bước đầu 

đánh giá các kết quả đạt được dựa theo cách 

quan sát bằng mắt thường hoặc với sự hỗ trợ 

của kính hiển vi quang học (thường là kính 

hiển vi soi nổi). Theo đó, hình dạng và màu 

sắc là cơ sở chính để xác định vi nhựa 

(Crawford & Quinn, 2017b). Để cải thiện độ 

chính xác các kết quả nhận dạng vi nhựa, một 

loạt các tiêu chí lựa chọn được khuyến nghị, 

đồng thời yêu cầu các nhà nghiên cứu phải 

tuân thủ nghiêm ngặt khi kiểm tra trực quan vi 

nhựa trên các mẫu cụ thể như sau (i) Các hạt 

hoặc sợi nghi ngờ là vi nhựa phải không có 

cấu trúc tế bào hoặc hữu cơ nhìn thấy được; 

(ii) Sợi vi nhựa phải có độ dày và màu sắc phù 

hợp dọc theo toàn bộ chiều dài của chúng; (iii) 

Các hạt rõ ràng và có màu đồng nhất; (iv) Các 

hạt trong suốt và trắng cần được xác nhận 

thêm dưới kính hiển vi có độ phóng đại cao 

hoặc kính hiển vi huỳnh quang (Crawford & 

Quinn, 2017a). Nhận dạng bằng mắt thường là 

một phương pháp thích hợp cho các mẫu có 

khối lượng lớn, đặc biệt trong trường hợp 

không có sẵn các dụng cụ phân tích đắt tiền. 

Tuy nhiên, luôn tồn tại khả năng sai lệch khi 

xác định vi nhựa bằng mắt thường và chất 

lượng của kết quả nhận dạng phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố chẳng hạn như: chủ quan của 

người kiểm tra, nền mẫu, hình dạng và kích 

thước hạt và kính hiển vi được sử dụng để 

kiểm tra (Löder & Gerdts, 2015). Ngoài ra, vi 

nhựa bị phong hóa có thể có một số thay đổi 

về hình thái, làm cho việc xác định bằng mắt 

thường trở nên khó khăn hơn. Khi kích thước 

của các hạt được kiểm tra giảm, khả năng xác 

định sai bằng các kỹ thuật quang học tăng lên 

đáng kể (Crawford & Quinn, 2017c). Những 

nhược điểm này kết hợp với nhau dẫn đến tỷ lệ 

lỗi cao đối với các kết quả nhận dạng trực 

quan (Song et al., 2015). Do đó, nên sử dụng 

một số dụng cụ quang phổ hoặc các kỹ thuật 

phân tích khác để xác nhận danh tính của vi 

nhựa bị nghi ngờ, đặc biệt là đối với các mẫu 

kích thươc nhỏ hơn. 

Kỹ thuật tách tỉ trọng được đánh giá là một 

trong những kỹ thuật phổ biến với nhiều dung 

dịch như NaCl, CaCl2, NaI, ZnCl2, trong đó 

ZnCl2 là dung dịch muối tách lý tưởng giúp 

tách các polyme mật độ cao một cách dễ dàng 

và ở mức tối đa (Maes et al., 2017). Kỹ thuật 

xác định vi nhựa bằng SEM/EDS giúp xác 

định polyme nhựa do phổ carbon của chúng 

biểu hiện rõ nét (Blair et al., 2019). Để xác 

định sự tồn tại và đặc tính dựa theo nghiên cứu 

của quang phổ vi nhựa, các kỹ thuật FTIR 

hoặc Raman cũng được khuyến khích sử 

dụng. FTIR và Raman đều là các kỹ thuật bổ 

sung cho nhau và tạo ra dữ liệu giúp các nhà 

nghiên cứu có thể lập bản đồ hóa học. Trong 
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khi kỹ thuật FTIR có thể phát hiện một hạt có 

kích thước tối đa là 10 μm (Ojeda et al., 2009) 

thì kính hiển vi Raman có thể phát hiện trong 

trường hợp kích thước của vi nhựa ở mức 1μm 

(Crawford & Quinn, 2017a). Các kỹ thuật xác 

định vi nhựa và những mặt tồn tại, lợi thế của 

chúng được thể hiện trong Bảng 1.

BẢNG 1. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CÁC KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH VI NHỰA  

Các kỹ thuật Ưu điểm Nhược điểm 

Micro-FTIR 
Thuận lợi cho việc phát hiện các 

hạt nhỏ đến 10 m 

- Không phù hợp với các mảnh vụn nhỏ hơn, 

nhựa nano hoặc các hạt khó phân lập đã kết tủa 

vào trầm tích hoặc bị sinh vật ăn vào. 

ATR-FTIR 

Phân tích trực tiếp các hạt có 

kích thước lớn (> 500m) và có 

hình dạng bất thường mà không 

cần qua bước chuẩn bị mẫu 

(Löder & Gerdts, 2015). 

Có thể làm hỏng vi nhựa dễ vỡ hoặc bị phong 

hóa cao do áp suất cao tạo ra bởi đầu dò và các 

hạt vi nhựa có thể dính vào đầu thăm dò do lực 

tĩnh điện  (Shim et al., 2017). 

FPA-FTIR 

Đều cho kết quả phân tích có độ 

nhạy như nhau với tất cả các hạt 

nhựa (< 20 m) bằng cách quét 

giấy lọc với độ phân giải bên 

cao, phát hiện vi nhựa nhanh 

(Tagg et al., 2015). 

Chi phí cao và yêu cầu công suất xử lý cao 

(Tagg et al., 2015). 

Quang phổ 

Raman 

Phát hiện đến kích thước 1 μm, 

tự động quét giấy lọc bằng phần 

mềm khác nhau, phổ được xác 

định bằng việc đối sánh tự động 

(Elert et al., 2017; Sobhani et al., 

2019). 

- Dễ bị can thiệp bởi sự hiện diện của các chất 

phụ gia, chất màu hoặc hóa chất kèm theo liên 

quan đến vi nhựa, có thể ảnh hưởng tiêu cực 

đến độ chính xác nhận dạng.  

- Việc lập bản đồ của những hạt vi nhựa đơn lẻ 

là rất khó hoặc việc phân tích trực tiếp các mẫu 

tự nhiên là rất khó (Sobhani et al., 2019). 

Nhiệt phân sắc 

ký khí khối phổ  

(Py-GC-MS) 

- Lượng mẫu nhỏ (5-200μg) mà 

không cần xử lý trước. Py-GC-

MS tương thích với hầu hết các 

phương pháp đã được thiết lập 

(William Meredith, 2021). 

- Độ chính xác cao để xác nhận 

các loại nhựa khi nhựa được 

tách đúng cách khỏi các mẫu 

môi trường phức tạp (F. Mao et 

al., 2019). 

- Khả năng tái lập kém do các yếu tố như tính 

đồng nhất của mẫu, có thể làm thay đổi bản 

chất của mẫu (Sobeih et al., 2008). 

- Tính chất phá huỷ, khó khăn trong việc giải 

thích các biểu đồ thu được do số lượng lớn các 

phản ứng có thể xảy ra và mật độ của các đỉnh 

trong các biểu đồ (Sobeih et al., 2008). 

- Hạn chế khi phân tích một lượng mẫu lớn. 

Nhận dạng trực 

quan bằng mắt 

- Phát hiện nhựa đơn giản và 

nhanh chóng (Crawford & 

Quinn, 2017b). 

- Có thể nhận dạng các loại nhựa 

khi chúng được phân biệt rõ 

ràng bằng hình dáng bên ngoài 

(Crawford & Quinn, 2017b). 

- Yêu cầu xác nhận bổ sung về các đặc điểm 

hóa học bằng cách sử dụng các công cụ khác 

- Không áp dụng cho vi nhựa không nhìn thấy 

được (≤ vài mm) (Löder & Gerdts, 2015)(Song 

et al., 2015). 

- Có khả năng bị thiếu các hạt nhỏ (vi nhựa) 

trong quá trình phân loại (Crawford & Quinn, 

2017c). 
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Kiểm soát sự hỗn nhiễm bên ngoài trong 

quá trình xử lý, tách và phân tích vi nhựa là 

một vấn đề quan trọng trong nghiên cứu, quan 

trắc vi nhựa. Trong quá trình thu thập, xử lý, 

mẫu có rất nhiều nguy cơ bị ô nhiễm bởi bụi 

phóng xạ trong khí quyển, do các thiết bị, đồ 

dùng thí nghiệm hoặc vải bẩn. Các biện pháp 

hạn chế, giảm thiểu sai số thường được sử 

dụng như: (1) Sử dụng thiết bị thuỷ tinh và 

kim loại (kim loại bền không bị tác dụng bởi 

hóa chất), tránh sử dụng các thiết bị bằng 

nhựa. Các thiết bị này có thể được rửa sạch 

bằng nước Milli-Q sau đó là ethanol trước và 

sau mỗi lần sử dụng. Các loại quần áo được 

sản xuất có nguồn gốc từ các Polyester được 

khuyến khích là không nên mặc trong quá 

trình lấy mẫu hoặc xử lý mẫu. Thay vào đó, 

nên sử dụng các vật dụng, tư trang làm bằng 

vải bông trắng. (2) Để đảm bảo mẫu khỏi hỗn 

nhiễm bởi các hợp chất từ không khí, mẫu thí 

nghiệm luôn phải được bọc bằng các lá nhôm 

hoặc giữ trong các vật chứa có nắp đậy kín, 

không gian khu vực thí nghiệm cũng phải 

được làm sạch bởi Ethanol 70%. Tốt nhất là 

các mẫu nên được xử lý trong không gian kín, 

sạch, được kiểm soát bởi nhiều lớp không khí 

sạch khác nhau (Wesch et al., 2017). 

Việc đưa một số kỹ thuật quang phổ nhằm 

nghiên cứu đặc tính hóa học của vi nhựa cần 

được triển khai càng nhiều càng tốt để có thể 

hỗ trợ đáng kể trong việc cải thiện độ chính 

xác của các kết quả nhận dạng, định tính, định 

lượng chúng. 

3. Một số kết quả nghiên cứu về vi nhựa 

ở Việt Nam 

Việt Nam được đánh giá là nước tiêu thụ 

nhựa cao thứ 3 ở Đông Nam Á sau Malaysia 

và Thái Lan. Trung bình lượng tiêu thụ nhựa 

bình quân tính theo đầu người ở Việt Nam 

trong năm 2015 lên đến 41kg (tăng 10 lần so 

với năm 1990) (Lahens et al., 2018). Mỗi năm, 

Việt Nam thải ra khoảng hơn 1,8 triệu tấn rác 

thải nhựa và chỉ 27% lượng rác thải trong số 

đó được tái chế. Tính riêng lượng rác thải 

nhựa thải ra môi trường biển, Việt Nam đứng 

thứ 4 trên thế giới với ước tính khoảng 0,28-

0,73 triệu tấn (Jambeck et al., 2015). Ngoài ra, 

tại Việt Nam hiện nay, gần 50% sản phẩm 

nhựa được thiết kế, sản xuất phục vụ các mục 

đích sử dụng hàng ngày một lần rồi sau đó bị 

thải bỏ. Các phương pháp xử lý hầu hết là 

thiêu đốt hoặc chôn lấp để lại nguy cơ tiềm 

tàng trong việc tăng lượng vi nhựa được thải ra 

môi trường theo các cách khác nhau (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, 2019). 

Tuy nhiên trên thực tế, thông tin về sự 

phân bố của rác thải nhựa trên lãnh thổ trong 

các môi trường nước ngọt-trầm tích, dọc bờ 

biển, các đầm phá-vũng vịnh vẫn còn  đang 

cần nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu. 

Vấn đề ô nhiễm vi nhựa đã được một số tổ 

chức, cá nhân tiến hành đánh giá, nghiên cứu. 

Tuy nhiên, hiện mức độ và phạm vi tiếp cận 

của các nghiên cứu này còn hạn chế, địa điểm 

nghiên cứu còn nhỏ hẹp. Một số tiếp cận về vi 

nhựa được triển khai trong những năm gần đây 

nổi bật có thể kể đến những nghiên cứu về vi 

nhựa trong trầm tích bề mặt vùng cửa sông Ba 

Lạt, miền Bắc Việt Nam (Hiền & Cúc, 2021). 

Các kết quả nghiên cứu vi nhựa tại đây chỉ ra 

rằng, hầu hết các vi nhựa phát hiện được là 

dạng PE (polyethylene) và một số PP 

(polypropylene), polyamide (PA) và 

polystyrene (PS). Với khối lượng riêng thấp 

(từ 0,91 đến 0,97 g/cm
3
), vi nhựa tại đây nổi 

trên mặt nước sông và biển, sau đó các hạt này 

lắng đọng trên trầm tích và bãi biển. Các vi 

nhựa có kích thước lớn hơn (300-5.000 μm) 

chiếm hơn 88% trong số lượng vật phẩm thu 

được. Các vi nhựa chủ yếu có màu trong suốt, 

đỏ và xanh lam là hình dạng chủ đạo trong hầu 

hết các mẫu (Hiền & Cúc, 2021).  
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Trên sông Sài Gòn, các kết quả nghiên cứu 

về mật độ vi nhựa dạng sợi hiện nay tại mỗi 

điểm nghiên cứu đo được dao động từ 172.000 

hạt/m
3
 đến 519.000 hạt/m

3
 và mật độ vi nhựa 

dạng mảnh tại mỗi điểm dao động từ 10 hạt/m
3
 

đến 223 hạt/m
3
) (Lahens & Al, 2018). Vi nhựa 

cũng được tìm thấy ở cả ba vùng biển Tiền 

Giang, Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu với mật 

độ dao động từ 0,04 đến 0,82 hạt/m
3
 nước 

biển, chủ yếu là dạng mảnh và sợi, kích thước 

tập trung trong khoảng 0,25-0,5mm và 1-

2,8mm, với màu sắc khá đa dạng (Nguyên, 

2019). Theo nghiên cứu mới đây nhất của 

Huỳnh Phú cùng cộng sự (2021) thì mức độ 

phát thải vi nhựa trên sông Sài Gòn - Đồng 

Nai theo dạng mảnh, hạt, sợi cao hơn so với 

các nghiên cứu trước đó đã thực hiện từ 3-5 

lần. Nước mặt có hàm lượng vi nhựa lớn từ 

228.120 sợi vi nhựa/m
3
 nước, nhiều nhất có 

thể lên đến 715.124 sợi vi nhựa/m
3 

(Phú et al., 

2021). Ngoài ra, một số nghiên cứu của tác giả 

Lưu Việt Dũng (2020), trong đó nổi bật là 

nghiên cứu xác định hạt vi nhựa trong mỗi 

trường trầm tích bãi triều ven biển tại xã Đa 

Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá (Việt 

Dũng et al., 2020) cũng đã chỉ ra rằng, trong 

1kg trầm tích có từ 2.921 đến 5.635 mảnh vi 

nhựa với thành phần chủ yếu là 

Micro ragments (65,09%), Micro oams 

(8,41%), Micro ilbers (24,08%) và Micro ilms 

(2,42%). Nguồn gốc của các hạt này chủ yếu 

từ hoạt động nhân sinh tại khu vực ven biển 

như nuôi trồng, khai thác thủy sản và rác thải 

sinh hoạt. Điều này đặt ra vấn đề đáng báo 

động, đòi hỏi sự quan tâm, giải quyết của các 

cấp quản lý chính quyền và người dân khu vực 

trong tương lai.  

Đến nay, chưa có đánh giá tổng thể về 

nguồn phát sinh (từ các sản phẩm tẩy rửa, mỹ 

phẩm, hoạt động giặt là, dệt may, giao 

thông...) và thực trạng vi nhựa trong môi 

trường (đất, nước, không khí) tại Việt Nam. 

Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải 

nhựa tại Việt Nam hiện nay theo đánh giá có 

xu hướng gia tăng. Chất thải nhựa nếu không 

kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài 

động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô 

nhiễm môi trường, tác động lớn đến phát triển 

kinh tế - xã hội như du lịch, giao thông vận tải, 

nông nghiệp... Đây cũng là chủ đề mà các 

nghiên cứu tiếp theo có thể triển khai trong 

tương lai. 

Kết luận 

Nghiên cứu này tổng hợp, đánh giá một số 

vấn đề môi trường có liên quan đến vi nhựa 

hiện nay (nguồn gốc, cơ chế phát sinh-vận 

chuyển, tác động đến môi trường, sinh vật, và 

cong người). Trên thực tế, vi nhựa có thể tồn 

tại ở hầu hết các mắt xích trong chuỗi thức ăn 

(có thể là trong các mắt xích đầu, cuối, hoặc 

thậm chí tồn tại ở rất xa nguồn cấp của chúng). 

Hiện nay, có rất nhiều các phương pháp 

quan trắc, lấy mẫu vi nhựa khác nhau đã và 

đang được triển khai. Trên thực tế, việc lấy 

mẫu, xử lý mẫu còn gặp tương đối nhiều khó 

khăn do kích thước của vi nhựa rất nhỏ hoặc 

hệ thống các phương pháp chưa được chuẩn 

hoá, đồng bộ. Các phương pháp phân loại trực 

quan, bằng kính hiển vi quang học thông 

thường có thể dễ dàng dẫn đến những sai sót 

do vi nhựa có thể tồn tại giống với các chất 

hữu cơ khác. Ngoài ra, vẫn còn thiếu các kỹ 

thuật để xác định hoặc các bước xử lý hoá học 

để loại bỏ các tạp chất khác phục vụ nghiên 

cứu, đánh giá vi nhựa trong các môi trường, 

sinh vật. Đồng thời, các nhà khoa học cần các 

hệ thống lý luận chuyên sâu để phát triển các 

phương pháp và kỹ thuật phân tích các yếu tố 

theo định hướng chuẩn hóa tiên tiến trong lĩnh 

vực nghiên cứu vi nhựa. 
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